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A. KIỂM TRA ĐỌC: (10 điểm)

I. Kiểm tra đọc thành tiếng: (2 điểm)

II. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức Tiếng Việt (8 điểm - 40 phút).
 Đọc thầm bài văn rồi thực hiện các yêu cầu bên dưới:
CHẬM VÀ NHANH

Sang học kì mới, cô giáo góp ý với lớp nên lập ra những đôi bạn cùng tiến. Dũng nhìn Minh, nhìn lại bản nhận xét. Ở đó, thật ít lời khen. Dũng biết, Minh đã cố gắng rất nhiều. 

Mẹ nói, ngày bé, Minh bị một tai nạn, cánh tay phải của cậu bị ảnh hưởng. Vì vậy, Minh không được nhanh nhẹn như bạn bè. 

“Chậm đâu phải lúc nào cũng không tốt. Nhai chậm để nghiền kĩ thức ăn, đi chậm để tránh những tai nạn đáng tiếc. Bạn chậm thì mình phải giúp bạn để bạn tiến bộ hơn chứ.” - Dũng thầm nghĩ. 

Các bạn trong lớp đang nhao nhao chọn bạn cho mình. Dũng giơ tay: 

- Em xin được học cùng với bạn Minh. 

Không riêng gì Minh, cả lớp lẫn cô giáo đều nhìn Dũng. Dũng nói: 

- Mẹ em nói em nhanh ẩu đoảng, làm gì cũng mau mau chóng chóng cho xong. Em mong được bạn Minh giúp em chậm lại. 

Cho đến lúc về, đôi lần Dũng thấy Minh đang lén nhìn mình. Đột nhiên cậu ta lên tiếng: 

- Cảm ơn cậu. 

- Sao cậu lại cảm ơn tớ? 

- Vì cậu đã chọn tớ. Tớ cứ nghĩ sẽ không ai chịu học với tớ. Dũng cười: 

- Tớ phải cảm ơn cậu mới đúng. Vì cậu đã cho tớ cơ hội được giúp đỡ người bạn tớ yêu quý. 

Nhìn Minh đỏ mặt, Dũng thấy buồn cười. Chiều nay, Dũng sẽ xin bố bộ cờ vua, nghe nói, Minh rất thích chơi cờ.
                                                                 Theo Những hạt giống tâm hồn
* Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu dưới đây:
Câu 1. (0,5 điểm) Câu chuyện “Chậm và nhanh” nói về ai?
A. Cô giáo và Minh
B. Dũng và Minh
C. Mẹ của Dũng và Minh
Câu 2. (0,5 điểm) Minh là một cậu bé như thế nào? 

A. Rất hiền lành và chăm chỉ học hành.

B. Không nhanh nhẹn, có nhiều hạn chế. 

C. Học giỏi và có nhiều điểm mạnh. 

Câu 3. (0,5 điểm) Cô giáo nói với lớp nên làm gì? 

A. Lập ra những học sinh giỏi. 

B. Lập ra những bạn học hành chăm chỉ. 

C. Lập ra những đôi bạn cùng tiến.

Câu 4. (0,5 điểm) Dũng giải thích với cô và các bạn vì sao mình chọn học cùng Minh? 

A. Nhà của Minh và Dũng gần nhau. 

B. Minh và Dũng rất thân nhau. 

C. Dũng mong được Minh giúp Dũng chậm lại. 

Câu 5. (0,5 điểm) Vì lí do nào, Dũng xin được học cùng Minh?
A. Vì mẹ Dũng muốn Dũng giúp đỡ Minh. 

B. Vì Dũng nghĩ giúp Minh sẽ được cô và các bạn khen. 

C. Vì Dũng nghĩ rằng chậm chưa hẳn là không tốt. 

Câu 6. (1 điểm) Qua bài văn em đã đọc. Theo em chúng ta cần phải đối xử với bạn bè như thế nào?

Viết câu trả lời của em: ………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………

Câu 7. (1 điểm) Điền các từ thích hợp vào chỗ chấm trong 2 câu sau: 

Tớ phải ……………….. cậu mới đúng. Vì cậu đã ………. tớ cơ hội được ………………… người bạn tớ ……………..
Câu 8.  (1 điểm) Trong câu “Nhai chậm để nghiền kĩ thức ăn, đi chậm để tránh những tai nạn đáng tiếc.”

A. Có 2 động từ (đó là……………..………..……………………………………)

B. Có 3 động từ (đó là…………….………..….…………………………………)

C. Có 4 động từ (đó là…………………….……………………………………...)

Câu 9. (0,5 điểm)  Tìm các danh từ riêng chỉ tên người có trong phần bài đọc:

Viết câu trả lời của em:……………………………………………………………

Câu 10.  (1 điểm) Đặt một câu với có từ “cố gắng”.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 11. (1 điểm) Nội dung bài văn em vừa đọc nói lên điều gì? 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


II. KIỂM TRA VIẾT
B. KIỂM TRA VIẾT (10 điểm)
 Tập làm văn (10 điểm) 40 phút  

       Viết bài văn kể lại một câu chuyện mà em đã đọc hoặc đã nghe để lại trong em ấn tượng sâu sắc nhất.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


MA TRẬN CÂU HỎI KTĐK GIỮA HỌC KÌ I MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 4

Năm học 2025 – 2026
	Tt
	Chủ đề
	Số câu, số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	
	Đọc hiểu văn bản

- Trả lời đúng nội dung câu hỏi

- Hiểu và viết được nội dung của bài

- Giải thích được chi tiết của bài bằng suy luận trưc tiếp.
	Số câu
	5
	
	
	1
	
	1
	5
	2

	
	
	Câu số
	1, 2,3,4,5
	
	
	6
	
	7
	
	

	
	
	Số điểm
	2,5
	
	
	1
	
	1
	2
	2

	
	Kiến thức Tiếng Việt

- Phân biệt được danh từ chung, danh từ riêng.

-  Nhận biết được động từ.

- Đặt câu với từ đã cho..


	Số câu
	2
	
	1
	
	
	1
	2
	2

	
	
	Câu số
	9
	8
	10
	
	
	11
	
	

	
	
	Số điểm
	1
	
	1
	
	
	1
	1
	2

	Tổng số câu
	
	6
	1
	1
	1
	
	2
	6
	5

	Tổng số điểm
	
	3
	1
	1
	1
	
	2
	3
	5


HƯỚNG DẪN CHẤM  

KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2025 - 2026
Môn Tiếng Việt - Lớp 4

I.  Kiểm tra đọc : 10 điểm

1. Đọc thành tiếng : 2 điểm 

2. Đọc thầm và làm bài tập: 8 điểm

	Câu
	Đáp án
	Điểm
	Hướng dẫn chấm

	1
	B
	0,5
	

	2
	B. Không nhanh nhẹn, có nhiều hạn chế.
	0,5
	

	3
	C. Lập ra những đôi bạn cùng tiến.
	0,5
	

	4
	C. Dũng mong được Minh giúp Dũng chậm lại.
	0,5
	

	5
	C. Vì Dũng nghĩ rằng chậm chưa hẳn là không tốt 
	0,5
	

	6
	Chúng ta cần đối xử tốt, đoàn kết yêu thương giúp đỡ bạn bè cùng nhau phấn đấu học tập tốt.
	1
	Diễn đạt như đáp án hoặc có cách diễn đạt khác đúng vẫn ghi điểm tối đa

	7
	Thứ tự điền các từ: cảm ơn; cho; giúp đỡ; yêu quý. 
	1
	Đúng cho 0,5 điểm/từ; 

	8
	C. Có 4 động từ (đó là: nhai; nghiền, đi, tránh.)
	1
	

	9
	Danh từ riêng chỉ tên người: Dũng, Minh
	0,5
	

	10
	VD: Em luôn cố gắng học tập tốt để cha mẹ vui lòng.
	1
	Đặt được câu có từ “cố gắng”, đúng hình thức câu cho điểm tối đa

	11
	Nói về sự khó khăn của Minh và được Dũng nhận lời giúp đỡ, hai bạn kết thân và cùng tiến.
	1
	Diễn đạt như đáp án hoặc có cách diễn đạt khác đúng vẫn ghi điểm tối đa


II. Kiểm tra viêt: (10 điểm)   

Tập làm văn: (10 điểm). 
- Học sinh viết bài văn bố cục rõ ràng, đủ 3 phần (mở bài, thân bài, kết bài); đúng ngữ pháp, dùng từ đúng, chữ viết rõ ràng, sạch đẹp; kể lại được một câu chuyện đã đọc hoặc đã nghe. (10 điểm) 

1. Mở bài (1 điểm): Giới thiệu được câu chuyện đã đọc hoặc đã nghe. 

2. Thân bài (5 điểm): 
a. Nội dung (3 điểm)

Kể lại đúng trình tự sự việc của câu chuyện (mở đầu – diễn biến – kết thúc).

Nêu rõ các nhân vật chính, tình huống chính.

Thể hiện được diễn biến tâm lí, hành động, lời nói của nhân vật.

b. Kĩ năng (1 điểm)

Biết kể chuyện theo ngôi kể phù hợp (ngôi thứ nhất hoặc thứ ba).

Diễn đạt rõ ràng, logic, có liên kết giữa các đoạn.

c. Cảm xúc (1 điểm)

Biết thể hiện cảm xúc của người kể khi kể lại câu chuyện.

Nêu được ý nghĩa, bài học mà câu chuyện mang lại.

3. Kết bài (1 điểm): Nêu suy nghĩ, cảm xúc, …về câu chuyện.

4. Chữ viết, chính tả: (1 điểm) Chữ viết đẹp, đúng cỡ mẫu, không sai lỗi. Sai quá 5 lỗi chính tả trừ 0,25 điểm.

5. Dùng từ, đặt câu: (1 điểm) Viết câu đúng, dùng từ chính xác. Sai quá 5 lỗi trừ 0,25 điểm.
6. Sáng tạo: (1 điểm) 
Biết kể sáng tạo, có thể thay đổi cách kể, xen lời nhận xét hoặc cảm xúc riêng.

Dùng hình ảnh, lời thoại, biện pháp nghệ thuật (so sánh, nhân hoá, miêu tả) làm cho câu chuyện sinh động, hấp dẫn hơn.
* Lưu  ý: - Tùy theo mức độ làm bài của học sinh mà giáo viên cho điểm 10; 9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1 điểm cho phù hợp
+ Lạc đề: 1 điểm.
- Điểm môn Tiếng Việt = TBC điểm đọc + điểm viết. 

- Làm tròn toàn bài: 0,5 thành 1 điểm.

